
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

20,631,290

6/1/2024 Chi phí ngày 01/06/2024 1,180,000        19,451,290

6/1/2024 Tiền bán cơm ngày 01/06/2024 (119p) 238,000           19,689,290

6/2/2024 MTQ có số GD 0374484545 ủng hộ KTX 200,000           19,889,290

6/4/2024 Chi phí ngày 04/06/2024 1,720,000        18,169,290

6/4/2024 Nhóm Hand CMTX T6 500,000           18,669,290

6/4/2024 MTQ có số GD 987874.040624.210454 ủng hộ KTX 50,000             18,719,290

6/4/2024 Tiền bán cơm ngày 04/06/2024 (126p) 252,000           18,971,290

6/5/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T6 3,000,000        21,971,290

6/6/2024 Chi phí ngày 06/06/2024 1,110,000        20,861,290

6/6/2024 Tiền bán cơm ngày 06/06/2024 (130p) 260,000           21,121,290

6/7/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6 500,000           21,621,290

6/8/2024 Chi phí ngày 08/06/2024 1,180,000        20,441,290

6/8/2024 Tiền bán cơm ngày 08/06/2024 (114p) 228,000           20,669,290

6/11/2024 Chi phí ngày 11/06/2024 910,000           19,759,290

6/11/2024 Tiền bán cơm ngày 11/06/2024 (128p) 256,000           20,015,290

6/13/2024 Chi phí ngày 13/06/2024 1,450,000        18,565,290

6/13/2024 Tiền bán cơm ngày 13/06/2024 (132p) 264,000           18,829,290

6/14/2024 MTQ ẩn danh CMTX T6 1,500,000        20,329,290

6/15/2024 Chi phí ngày 15/06/2024 2,139,000        18,190,290

6/15/2024 Tiền bán cơm ngày 15/06/2024 (121p) 242,000           18,432,290

6/18/2024 Chi phí ngày 18/06/2024 2,520,000        15,912,290

6/18/2024 A/C My Nguyen ủng hộ KTX 500,000           16,412,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 06.2024

Số dư quỹ đầu tháng 06/2024



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

6/18/2024 Tiền bán cơm ngày 18/06/2024 (123p) 246,000           16,658,290

6/20/2024 Chi phí ngày 20/06/2024 1,620,000        15,038,290

6/20/2024 Chú Lộc ủng hộ KTX 2,000,000        17,038,290

6/20/2024 Tiền bán cơm ngày 20/06/2024 (131p) 262,000           17,300,290

6/22/2024 Chi phí ngày 22/06/2024 210,000           17,090,290

6/22/2024 Tiền bán cơm ngày 22/06/2024 (117p) 234,000           17,324,290

6/25/2024 Chi phí ngày 25/06/2024 1,680,000        15,644,290

6/25/2024 Tiền bán cơm ngày 25/06/2024 (126p) 252,000           15,896,290

6/27/2024 Chi phí ngày 27/06/2024 210,000           15,686,290

6/27/2024 Tiền bán cơm ngày 27/06/2024 (130p) 260,000           15,946,290

6/29/2024 Chi phí ngày 29/06/2024 1,200,000        14,746,290

6/29/2024 Tiền bán cơm ngày 29/06/2024 (116p) 232,000           14,978,290

6/30/2024 Chi lương tháng 06/2024 8,000,000        6,978,290

11,476,000      25,129,000      6,978,290

Thu Chi Tồn

20,631,290

2,250,000        22,881,290

5,500,000        28,381,290

3,726,000        32,107,290

-                   32,107,290

Tổng chi phí trong tháng 25,129,000 6,978,290

11,476,000      25,129,000 6,978,290

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 06/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 06/2024

CMTX

Tiền bán cơm (1,603 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 06/2024



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

6/1/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

bầu 10                    70,000             

mướp 10                    70,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,180,000

6/4/2024 thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

thịt xay 2                      100,000           200,000           

bí đao 10                    70,000             

hành lá 1                      30,000             

ớt + tỏi +hạnh 50,000             

cà tím 10                    70,000             

chuối 10                    50,000             

1,720,000

6/6/2024 thịt gà 15                    60,000             900,000           

dưa leo 10                    80,000             

xã 10,000             

bí đao 10                    70,000             

chuối 50,000             

1,110,000

6/8/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

bầu 10                    70,000             

bí đỏ 10                    70,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,180,000

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

6/11/2024 trứng gà 200                  500,000           

củ cải muối 10                    180,000           

khoai ngọt 7                      80,000             

hành lá 1                      30,000             

mướp 10                    70,000             

chuối 50,000             

910,000

6/13/2024 thịt xay 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

bí đỏ 10                    70,000             

dưa leo 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,450,000

6/15/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

khoai ngọt 7                      80,000             

bầu 10                    70,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

tiền nước 467,000           

tiền điện 482,000           

2,139,000

6/18/2024 thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

thịt xay 2                      100,000           200,000           

dưa leo 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

ớt 30,000             

bầu 10                    80,000             

chuối 10                    50,000             

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

6/18/2024 Chả cá basa hấp 25                    32,000             800,000           

2,520,000

6/20/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

mướp 10                    70,000             

bí đao 10                    80,000             
hộp gia vị ướp thịt 305,000           

cước rửa chén + chùi nồi 125,000           

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,620,000

6/22/2024 su su 10                    80,000             

bầu 10                    80,000             

chuối 50,000             

210,000

6/25/2024 thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

thịt xay 2                      100,000           200,000           

dưa leo 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

cà phổi 10                    70,000             

chuối 10                    50,000             

1,680,000

6/27/2024 bắp cải 10                    80,000             

bầu 10                    80,000             

chuối 50,000             

210,000

6/29/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

bầu 10                    80,000             

bí đao 10                    80,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền
6/29/2024 gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,200,000

6/30/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

25,129,000      
Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng
CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 06/2024


